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1
Nguyễn Thị 

Nhân
1985 1 ĐH CNTT Tin học

THCS Phước 

Mỹ

Quy 

Nhơn
0379500501

nguyennhananbd@g

mail.com

2
Nguyễn Thị 

Hạnh
1988 1 ĐHSP Toán Tin học

THCS Bùi 

Thị Xuân

Quy 

Nhơn
0385754831

nguyenhanhbtX201

1@gmail.com

3 Đỗ Đối Hòa 1979 0 ĐHSP Toán Tin học
THCS Bùi 

Thị Xuân

Quy 

Nhơn
0398629959

dodoihoa@gmail.co

m

4
Trần Ngô Thị 

Bích Hoan
1983 1 ĐHCNTT Tin học

THCS Bùi 

Thị Xuân

Quy 

Nhơn
0775872776

hoanbichtranpt@gm

ail.com

5
Hoàng Thị 

Ngọc Trâm
1983 1

CĐSP Toán - Tin

 ĐHSP Toán
Tin học

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0905122249

hoangthngoctramtqd

@gmail.com

6
Phạm Thị 

Phương Dung
1981 1

CĐSP Toán- Tin

 ĐHSP Toán
Tin học

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0902434101

phuongdung81qn@

gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Loan
1989 1

CĐSP Toán- Tin

 ĐHSP Toán
Tin học

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0385751153

missloan2705@gma

il.com

8
Nguyễn Thị 

Hồng Sen
1994 1 ĐHSP Tin Tin học

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0397896407

senhongXinh@gmai

l.com

9
Nguyễn Thị 

Triệu Lộc
1991 1 Đại học Tin học

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0777501187

nguyenthitrieuloc91

@gmail.com

10
Trương Thị 

Thu Hà
1987 1 Đại học Tin học

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0989713386

thuhatruongp@gmai

l.com

11 Bùi Vũ An 1987 0 Đại học Tin học
THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0385068795

buivuan.gdqn@gmai

l.com

12
Đoàn Thị Kim 

Ngân
1983 1 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0932578387

kimnganthcs@gmail

.com

13
Nguyễn Thị 

Hồng Liên
1986 1 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0974699898

honglienthcsnhonbi

nh@gmail.com

14
Đặng Thị Bích 

Liễu
1990 1 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0336730249

dangthibichlieu.tt8

@gmail.com

15
Hồ Thị Bích 

Tuyền 
1984 1 ĐHSP Tin Tin học

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0935359095

bichtuyenthcsdd@g

mail.com

16
Trần Thị Thu 

Sang
1985 1

Đại học Tin 

học
Tin học

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0942017428

thusang1006@gmail

.com

17
Đỗ Thị Hồng 

Lựu
1987 1

Đại học Tin 

học
Tin học

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0973705387

dothihongluu@gmai

l.com

18
Đặng Thị Hồng 

Hoa
1989 1 ĐHSP Tin học

THCS Tây 

Sơn

Quy 

Nhơn
0385750213

dangthihonghoa.ts@

gmail.com

19
Nguyễn Duy 

Khương
1982 0 ĐHSP Tin học

THCS Tây 

Sơn

Quy 

Nhơn
0983043056

nguyenduykhuong1

982@gmail.com

20 Trần Bá Lâm 1985 0
CĐSP Toán-Tin

ĐHSP Toán
Tin học

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0398984980

lambatranqn@yahoo

.com.vn

21
Lâm Thị Tường 

Vi
1986 1 ĐHSP Tin Tin học

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0989777948

vilamqn1986@gmai

l.com

22
Phan Thanh 

Hoài
1998 0

CĐSP Toán-

Tin
Tin học

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0987218/207

phanthanhhoai2202

@gmail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Trần Thanh Nhật - Trƣờng THCS Lê Hồng Phong

- Điện thoại: 0906149316 - Email: nhatnt2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

QUY NHƠN, VÂN CANH

mailto:hoangthngoctramtqd@gmail.com
mailto:hoangthngoctramtqd@gmail.com


23
Trần Thị Hồng 

Đào 1994
1 CĐ CNTT Tin học

THCS Hải 

Cảng

Quy 

Nhơn
0327711190

hongdaodhqn@gmai

l.com

24
Nguyễn Thị 

Kiều 1989
1

CĐSP Toán -Tin,

 ĐH Toán
Tin học

THCS Hải 

Cảng

Quy 

Nhơn
0935632831

thikieu80@gmail.co

m

25
Nguyễn Thị 

Đông
1980 1 Cử nhân Tin học THCS Lê Lợi

Quy 

Nhơn
0382024126

dongleloiqn@gmail.

com

26
Trương Thị 

Thanh
1983 1 Thạc sĩ Tin học THCS Lê Lợi

Quy 

Nhơn
0945251115

emilythanhit@gmail

.com

27
Nguyễn Tấn 

Thành
1982 0

CĐSP Toán - Tin

ĐHSP Toán
Tin học

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0356140362

nguyentanthanhqn@

yahoo.com.vn

28
Từ Thị Như 

Quỳnh
1987 1

CĐSP Toán-Tin

ĐHSP Toán
Tin học

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0388931864

nhuquynhlhp@gmai

l.com

29
Nguyễn Thị 

Đoan Trang
1979 1

ĐH Tin

ĐHSP Toán
Tin học

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0327844725

doantrangmi@yahoo

.com.vn

30
Nguyễn Thị 

Phương Thúy
1985 1

CĐSP Toán - Tin

ĐHSP Toán
Tin học

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0935034096

nguyenthuyphuong2

05@gmail.com

31
 Nguyễn Thái 

Mai Xuân
1985 1 Đại học Tin học

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0974443334

nguyenXuanltv@gm

ail.com

32
 Nguyễn Thị 

Ngọc Thuỷ
1983 1 ĐHSP Tin học

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0935592813

thuyltvinh@gmail.c

om

33
 Trương Thị 

Mỹ Lê
1982 1 Thạc sĩ Tin học

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0983016963

truongthimyleltv@g

mail.com

34
Bùi Thị Vân 

Anh
1986 1 ĐHSP Tin học

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0935212186

anh8615@gmail.co

m

35
Nguyễn Văn 

Luận
1969 0 ĐHSP Tin học

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0935455733

vanluan1969@gmail

.com

36
Dương Thị Thu 

Ban
1985 1 ĐHSP Tin học

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0385062567

thuban.ngomay@gm

ail.com

37
Nguyễn Thị 

Mây
1984 1 ĐHSP Tin học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0973904939

thaomay0402@gmai

l.com

38
Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên
1994 1 ĐHSP Tin học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0386490759

nguyennguyenthao1

994@gmail.com

39
Đặng Văn 

Thạch
1980 0 Thạc sĩ Tin học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0978903405

thachcatson@yahoo.

com.vn

40
Trương Thị 

Thanh Thuận
1987 1 ĐHSP Tin học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0379303809

truongthithanhthuan

@gmail.com

41
Ngô Thị Thu 

Trang
1986 1 ĐHSP Tin học

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0974520878

thutrangqn1512@g

mail.com

42
Nguyễn Việt 

Kiều  Trang
1986 0

ĐH kỹ sư- 

CNTT
Tin học

THCS 

Nguyễn Huệ

Quy 

Nhơn
0983856840

kiuchan86@gmail.c

om

43
Võ Thị Kim 

Oanh
1987 1 ĐHSP Tin học

THCS Ghềnh 

Ráng

Quy 

Nhơn
0905971779

kimoanhquynhon@

gmail.com

44
Lê Thị Hoàng 

Hoa
1987 1 ĐHSP Tin học

THCS Ghềnh 

Ráng

Quy 

Nhơn
0765704748 lethihoa@gmail.com

45 Nguyễn Thị Hà
1984

1 Đại học Tin học
THCS Nhơn 

Lý

Quy 

Nhơn
0972428927

hatruongnhonly@g

mail.com

46
Nguyễn Thị Mỹ 

Dung
1985 1

CĐ Toán-

Tin; ĐH 

Toán

Tin học
THCS Nhơn 

Hội

Quy 

Nhơn
0935940952

thekhang2010@gma

il.com

47
Nguyễn Thị 

Thúy Trang
1995 1 CĐ CNTT Tin học

TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn
0965732285

thuytrangqn213@g

mail.com

48 Lê Văn Luận 1984 0 ĐHSP Tin Tin học
TH&THCS 

Nhơn Châu

Quy 

Nhơn
X 0967929231

luannhonchau@gma

il.com

49
Huỳnh Thị Kim 

Tuyết
05/05/1991 1 ĐH Tin học

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
963461013

tuyethtk.quynhon@i

school.edu.vn

50  Phan Thị Liễu 26-12-1983 1
ĐHSP Tin 

học
Tin học

TH và THCS 

Canh Hiển

Vân 

Canh
X 385652479

lieutp.phan@gmail.c

om

51 Trần Đình Tư 12/02/1963 0
ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Canh 

Vinh

Vân 

Canh 
X 963611257

trandinhtuvc@gmail

.com



52 Đào Thị Sim 21/03/1987 1
ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS thị 

trấn Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 382193450

daothisim@gmail.co

m

53 Phạm Quốc Đạt 09/09/1993 0
Thạc sĩ 

KHMT
Tin học

THCS thị 

trấn Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 375149159

quocdatprovc1993@

gmail.com

54
Hà Thị Thúy 

Hòa 
30/6/1984 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS BT 

Canh Thuận 

Vân 

Canh 
X 981014568

thuyhoa3004@gmai

l.com

55 Mai Thị Phước 26/02/1990 1 Ba na
ĐHSP Tin 

học
Tin học

PTDTBT  

Canh Liên

Vân 

Canh
X 965518853

lamaidiep@gmail.co

m

56
Nguyễn Kim 

Phùng
12/04/1985 0 ĐH Tin học Tin học

PTDTNT 

THCS& THPT 

Vân Canh

Vân 

Canh
X 986165191

kimphung165@gma

il.com

Danh sách này gồm có 56 giáo viên./.
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1
Nguyễn Thị 

Chính
1985 1 ĐH Tin học

THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 379884850

hoacolau850@gmail

.com         

2 Trần Đình Huân 1989 0 ĐH Tin học
THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 983035098

trandinhhuan89@g

mail.com                       

3 Phạm Minh Huy 1984 0 ĐH Tin học
THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0935456258

huyqn1983@gmail.c

om

4 Nguyễn Huê Kỳ 1991 1 ĐH Tin học
THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0367425226

nguyenhuekytp@gm

ail.com

5
Nguyễn Văn 

Điện
1969 0 ĐH Tin học

THCS Trần 

Bá

Tuy 

Phước
0986608163

nguyenvandien1969

@yahoo.com.vn

6 Lê Văn Lại 1985 0 ĐH Tin học
THCS Trần 

Bá

Tuy 

Phước
0981634679

levanlaibvntbinhdin

h2014@gmail.com

7 Nguyễn Lê Việt 1987 0 ĐH Tin học
THCS TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
0348358467

nguyenlevietk12@g

mail.com

8
Đào Huỳnh 

Phong
1988 0 ĐH Tin học

THCS TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
0374605879

huynhphong0188@

gmail.com

9 Phạm Thị Nghĩa 1984 1 ĐH Tin học
THCS TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
0934751424

nghiabayak83@gma

il.com

10
Nguyễn Minh 

Thắng
1987 1 ĐH Tin học

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0972486897

minhthang4@gmail.

com

11 Trần Lê Quỳnh 1991 1 ĐH Tin học
THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0986009295

lequynhpl@gmail.co

m

12
Nguyễn Thị 

Minh Lý
1975 0 ĐH Tin học

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0375979697

nguyenthiminhly92

@gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Hồng Minh
1991 1 Cao đẳng Tin học

THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước

0349 277 

090

minh30_3@yahoo.c

om.vn

14
Huỳnh Thị Lâm 

Thảo Lam
1987 1 ĐH Tin học

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0976953519

thaolam87@gmail.c

om

15
Huỳnh Nữ Anh 

Thư
1983 1 ĐH Tin học

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0934750376

ngoisaomayman_99

900@yahoo.com.vn

16
Trương Thị 

Cẩm Nhung
12/10/1981 1 ĐH Tin học

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0905519978

nhungvp81@gmail.c

om

17
Lưu Thị Mỹ 

Hằng
20/08/1979 1 ĐH Tin học

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0932557938

myhangluu79@gmai

l.com

18
Nguyễn Thị 

Thanh Huệ
07/08/1986 1 ĐH Tin học

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0345530645

nguyenhue070886@

gmail.com

19 Ngô Phục Hưng 1983 0 ĐH Tin học
THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0935491379

hungps2tp@gmail.c

om

20 Đoàn Quốc Trí 1983 0 ĐH Tin học
THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0949512719

tridoanqn@gmail.co

m

21
Nguyễn Thị 

Ngọc Chi
03/11/1983 1 ĐH Tin học

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0342571074

ngocchi1983@gmail

.com

22
Lê Thị Kim 

Oanh
20/10/1986 1 ĐH Tin học

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0777480611

oanhphuochoa@gm

ail.com

GVCC hỗ trợ: Võ Ngọc Quý - Trƣờng THCS Tây Phú

- Điện thoại: 0905864778 - Email: vongocquy.edu@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

TUY PHƢỚC, TÂY SƠN



23
Nguyễn Thị 

Thúy Vi
21/08/1985 1 ĐH Tin học

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0328342379

thuyvithcsphuochoa

@gmail.com

24 Nguyễn Viết Ba 1982 0 ĐH Tin học
THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0389011661

nguyenvietba82@g

mail.com

25
Huỳnh  Bảo 

Nguyên 
1989 0 Cao đẳng Tin học

THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0775552583

baonguyen56@gmai

l.com

26
Nguyễn Tấn 

Tiến 
1984 0 ĐH Tin học

THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0389633466

nguyenchienchieu@

gmail.com

27
Huỳnh Minh 

Hằng
1988 1 Cao đẳng Tin học

THCS Phước 

Quang

Tuy 

Phước
0963213348

thiensuaotrangmh24

10@gmail.com

28
Trịnh Thị Mộc 

Lành
1985 1 ĐH CNTT Tin học

THCS Phước 

Quang

Tuy 

Phước
0907476776

ttmlanh2904.ttdg@k

ontum.edu.vn

29
Nguyễn Thị 

Phước
1989 1 Cao đẳng Tin học

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0368649993

blessing.nguyen89@

gmail.com

30
Nguyễn Thị 

Thu Thủy
21/07/1984 1 ĐHSP Toán Tin học

THCS Tây 

Thuận
Tây Sơn 365722442

galuucuathuy@gmai

l.com

31
Nguyễn Đồng 

Thịnh 
1985 0 ĐHSP Toán Tin học

THCS Tây 

Giang 
Tây Sơn 383382728

nguyendongthinh19

85@gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Hiếu 
1985 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Tây 

Giang 
Tây Sơn 969677410

nguyenthihieu.tg@g

mail.com

33 Văn Thị Bé Dư 1986 1
ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Tây 

Giang 
Tây Sơn 963687808

vanthibedu@gmail.c

om

34
Trần Thị Ngọc 

Dung
05/11/1985 1 ĐHSP Tin học

PTDT Bán 

trú Tây Sơn
Tây Sơn X 918294577 utghe85@gmail.com

35
Mạc Thị 

Phương Lan
1991 1 ĐH CNTT Tin học

THCS Mai 

Xuân Thưởng
Tây Sơn 984040337

macphuonglan@gm

ail.com

36
Đỗ Thị Như 

Uyên
1985 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Mai 

Xuân Thưởng
Tây Sơn 987383433

nhuuyen205@gmail.

com

37
Nguyễn Thị Trà 

My
1992 1 ĐH Tin học

THCS Tây 

Phú
Tây Sơn 377426621 nttm91@gmail.com

38
Trần Thị Cẩm 

Tú
07/11/1986 1 ĐH Tin học

THCS Bùi 

Thị Xuân
Tây Sơn 392472873

tamtudat@gmail.co

m

39
Thái Thị Thanh 

Thảo
12/12/1988 1 ĐH Tin học

THCS Bùi 

Thị Xuân
Tây Sơn 989823031

thanhthaotson@gma

il.com

40
Nguyễn Thị Lệ 

Mi
20/10/1994 1 ĐH Tin học

THCS Bình 

Nghi
Tây Sơn 368264134

buithilemi94@gmail

.com

41
Nguyễn Thị 

Huyền Trang
06/03/1989 1 ĐH Tin học

THCS Bình 

Nghi
Tây Sơn 396688556

huyentrang366@yah

oo.com

42
Nguyễn Thị 

Minh Thy
1982 1 ĐH Tin học

THCS Võ 

Xán
Tây Sơn 358357101

saomaivuthy@gmail

.com 

43
Nguyễn Thanh 

Bình
1985 0 ĐH Tin học

THCS Võ 

Xán
Tây Sơn 794421152

binhvXts@gmail.co

m 

44 Cao Thị Hải 1987 1 ĐH Tin học
THCS Võ 

Xán
Tây Sơn 975034515 hai2212@gmail.com 

45
Đặng Thị Thu 

Thúy
1988 1 ĐH Tin học

THCS Võ 

Xán
Tây Sơn 388351476

thuydangvX@gmail.

com

46
Võ Thị Thuý 

Oanh
06/06/1985 1 ĐH Tin học

THCS Bình 

Thành
Tây Sơn 975.375.453

oanhvobt@ymail.co

m

47 Phạm Thị Hiền 28/11/1979 1 ĐH Tin học
THCS Bình 

Thành
Tây Sơn 972.205.215

gvphamthihien@gm

ail.com

48 Bùi Quốc Tảo 12/09/1987 0 ĐH Tin học
THCS Tây 

Bình
Tây Sơn 918117731

taoXanh500@gmail.

com

49 Võ Minh Khánh 1987 0 CĐSP Toán Tin học
THCS Tây 

An
Tây Sơn 961230046

khanhdiem8791@g

mail.com

50
Trần Thị Hồng 

My
1986 1 ĐH Toán Tin học

THCS Bình 

Tân
Tây Sơn 392736706

hongmybt@gmail.co

m

51
Đoàn Thị 

Phước Nghĩa
1989 1 CĐ Tin học Tin học

THCS Bình 

Tân
Tây Sơn 385752667

dphuocnghia89@gm

ail.com

52
Nguyễn Hồng 

Phượng
02/03/1994 1 CĐ Tin học Tin học

THCS Bình 

Thuận
Tây Sơn 358051504

nguyenhongphuong.

vls@gmail.com

Danh sách này gồm có 52 giáo viên./.
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1 Trần Hữu Hùng 1980 0 ĐHSP Tin học
 THCS Nhơn 

An
An Nhơn 972387169

tranhungbd@yahoo.

com.vn

2
Nguyễn Thị 

Bích Lệ
1991 1 ĐHSP Tin học

 THCS Nhơn 

An
An Nhơn 359965399

bichle1701@gmail.c

om

3
Nguyễn Châu 

Ngọc Hùng
1988 0 CĐSP Tin học

THCS Nhơn 

Phong
An Nhơn 963871349

nguyenhungtt6@gm

ail.com

4
Trần Quốc 

Phong
1986 0 ĐH Tin học

THCS Nhơn 

Phong
An Nhơn 987638873

phongtpTHCS 

@gmail.com

5  Hồ Thị Phương 1986 1 ĐHSP Tin học
 THCS Nhơn 

Hạnh
An Nhơn 986649858

phuongho1986@gm

ail.com

6
 Trần Thị Mỹ 

Loan
1990 1 ĐHSP Tin học

 THCS Nhơn 

Hạnh
An Nhơn 979690458

tranthimyloan@gma

il.com

7 Trần Hữu Quốc 1988 0 ĐHSP Tin học
THCS Nhơn 

Hậu
An Nhơn 916916079

tranhuuquoc.it@gm

ail.com

8 Nguyễn Tấn Vũ 1992 0 ĐHSP Tin học
THCS Nhơn 

Hậu
An Nhơn 983884217

nguyentanvunh@gm

ail.com

9
Nguyễn Thị 

Ngọc Diễm
1983 1 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Khánh
An Nhơn 982673719

ngocdiemmoi@gmai

l.com

10
Đinh Thị Thu 

Hương
1985 1 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Khánh
An Nhơn 905832459

thuhuongnhonkhanh

2011!gmail.com

11
Mai Thị Thanh 

Hương
1976 1 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Thành
An Nhơn 912354660

huongnhonthanh@g

mail.com

12 Phạm Thị Hằng 1992 1 ĐHSP Tin học
THCS Nhơn 

Thành
An Nhơn 364814156

hang.dhqn210@gma

il.com

13 Nguyễn Thị Lài 1985 1 ĐHSP Tin học
THCS Nhơn 

Phúc
An Nhơn 973671472

nguyenthilai52@gm

ail.com

14 Lê Thị Nở 1983 1 ĐHSP Tin học
THCS Nhơn 

Phúc
An Nhơn 886366047 leno42@gmail.com

15
Phạm Nghĩa 

Nhơn 
1988 0 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Lộc
An Nhơn

0905 976 

599

nhonpham88@gmai

l.com

16
Võ Thị Tuyết 

Trinh
1985 1 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Thọ
An Nhơn 935553985

tuyettrinh0209@gm

ail.com

17
Mai Thị Thanh 

Tâm
1990 1 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Thọ
An Nhơn 973441321

mt3THCS 

@gmail.com

18
Mai Thị Lệ 

Huyền
1985 1 ĐH CNTT Tin học

THCS P. 

Bình Định
An Nhơn 968763869

maihuyenTHCS 

anbd@gmail.com

19
Lê Thị Bích 

Vân
1982 1 ĐH CNTT Tin học

THCS P. 

Bình Định
An Nhơn 935835899

vanbu2402@gmail.c

om

20 Võ Hưng Bằng 1984 0 ĐH CNTT Tin học
THCS P. 

Bình Định
An Nhơn 972135058

wic.THCS 

nhonkhanh@pgdann

hon.edu.vn

21 Hồ Thị  Kiều 1990 1 ĐHSP Tin học
THCS Nhơn 

Hòa
An Nhơn 775549846

hokieupc261089@g

mail.com

22
Huỳnh Văn  

Sang
1976 0 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Hòa
An Nhơn 946965170

kiethuong2009@gm

ail.com

GVCC hỗ trợ: Trƣơng Quốc Huy - Trƣờng THCS Nhơn Lộc

- Điện thoại: 0967772357 - Email: truongquochuygv@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

AN NHƠN, VĨNH THẠNH



23
Nguyễn Thị 

Hồng  Sinh
1994 1 CĐSP Tin học

THCS Nhơn 

Hòa
An Nhơn 352845114

nguyenhongsinhcdb

d@gmail.com

24 Lê Thị Thơm 1990 1 ĐHSP Tin học
THCS Nhơn 

Tân
An Nhơn 964478944

thom.toantin.nhonta

n@gmail.com

25
Ngô Thị Kim 

Chi
1990 1 CĐSP Tin học

THCS Nhơn 

Tân
An Nhơn 984268537

ngokimchi33190@g

mail.com

26
Đặng Xuân 

Thảo
1985 0 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Hưng
An Nhơn 983451765

khungtuyphuoc@gm

ail.com

27
Huỳnh Thị Thế 

Vy
1980 1 ĐHSP Tin học

THCS Nhơn 

Hưng
An Nhơn 975009419

huynhthevy80@gma

il.com

28
Trương Thị Mỹ 

Nguyệt
1986 1 ĐHSP Tin học

THCS Đập 

Đá
An Nhơn 375865062

nguyetmy2202@gm

ail.com

29
Hồ Thị Xuân 

Quỳnh
1988 1 ĐHSP Tin học

THCS Đập 

Đá
An Nhơn 374605885

daongoc.ho41@gma

il.com

30
Đoàn Thị Xuân 

Thuận
1994 1 CĐSP Tin học

THCS Đập 

Đá
An Nhơn 356033917

doanthiXuanthuan@

gmail.com

31 Trần Minh Nhật 1988 0 ĐHSP Tin học
THCS Nhơn 

Mỹ
An Nhơn 335297132

tranminhnhat1505@

gmail.com

32
Nguyễn Hùng 

Cường
1987 0 ĐHSP Tin học

THCS Vĩnh 

Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 985558853

hungcuongnguyen77

77@gmail.com

33 Đinh Thị Ven 1983 1 Ba na ĐHSP Tin học
THCS Vĩnh 

Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 396989978

dinhthiven2009@g

mail.com

34 Lê Đình Truyền 1985 0 ĐHSP Tin học
THCS Vĩnh 

Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 961880575

truyenld126@gmail.

com

35
Hồ Thị Tường 

Vi
1989 1 ĐHSP Tin học

THCS  thị 

trấn Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
971590699 hovivh@gmail.com

36 Hồ Thanh Trúc 1987 0 ĐHSP Tin học

THCS  thị 

trấn Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
979515125

hothanhtrucTHCS 

thitranvt@gmail.co

m

37 Lương Kim Anh 1966 0 ĐHSP Tin học

THCS 

Huỳnh Thị 

Đào

Vĩnh 

Thạnh
X 345412679

kimanh009@gmail.c

om

38
Phan Thị Kiều 

Nga
1993 1 CĐ Tin học Tin học

PTDT BT 

THCS Vĩnh 

Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 369041293

phanthikieungak6c6

5@gmail.com

39 Từ Thị Như Ý 1992 1 CĐSP Tin học

PTDTBT  

TH&THCS 

Vĩnh Kim

Vĩnh 

Thạnh
X 344745466

tunhuytt10@gmail.c

om

40
Huỳnh Thị Mỹ 

Nhung
1990 1 ĐHSP Tin học

TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Vĩnh 

Thạnh
X 379442443

mynhung.pesua@g

mail.com

41 Đặng Văn Tấn 08/09/1979 0
ĐH Toán-

Tin
Tin học

PTDTNT 

THCS& 

THPT Vĩnh 

Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 985317626

dangvantan_dtntvt@

yahoo.com.vn

Danh sách này gồm có 41 giáo viên./.
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1
Nguyễn Thị 

Diên
18/03/1989 1 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Thành
Phù Cát 357784426

utdien83@gmail.co

m

2
Lê Công 

Thương
06/02/1991 0 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Thành
Phù Cát 342413650

cthuong91@gmail.c

om

3
Nguyễn Xuân 

Hoà
05/10/1986 0 Thạc sĩ Tin học

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 975824448

nguyenXuanhoa@m

oet.edu.vn

4 Trần Cao Hoàng 20/08/1987 0 ĐH Tin học
THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 977520887

trancaohoang@moet

.edu.vn

5
Đinh Thị Ngọc 

Thuận
17/01/1987 1 ĐH Tin học

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 397805082

thuancatkhanh2@g

mail.com

6
Đinh Lê Thị 

Như Trang
05/03/1984 1 ĐH Tin học

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 354692243

dinhlethinhutrang@

gmail.com

7
Nguyễn Văn 

Hoàng
25/08/1988 0 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Minh
Phù Cát 979173583

vanhoang2588@gm

ail.com

8 Trần Văn Mười 06/10/1984 0 ĐHSP Tin học
THCS Cát 

Minh
Phù Cát 989057390

muoicatthanh@yaho

o.com.vn

9
Trương Thị 

Hồng Tuyến
09/08/1987 1 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Minh
Phù Cát 986933680

truonghongtuyen@g

mail.com

10
Nguyễn Thị Lệ 

Hằng
19/02/1984 1 ĐHSP Tin học THCS Cát Tài Phù Cát X 989244843

lehanggiaovien@gm

ail.com

11
Lê Thị Huyền 

Mến
20/03/1987 1 ĐHSP Tin học THCS Cát Tài Phù Cát X 343393930

lehuyenmen@gmail.

com

12 Võ Tô Phú 01/01/1963 0 ĐHSP Tin học
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 797864324

 tophuvoth@gmail.c

om

13 Huỳnh Thị Toán 10/02/1994 1 ĐHSP Tin học
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát  0358946292

huynhthitoan1@gm

ail.com

14
Nguyễn Thị 

Ngọc Huê
28/02/1990 1 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 979548621

chieclacuoicung.ntn

h@gmail.com

15 Trần Thị Hải 12/03/1990 1 ĐHSP Tin học
THCS Cát 

Hiệp
Phù Cát 394226082

haitrancathiep@gma

il.com

16 Lê Công Chí 10/10/1984 0 ĐHSP Tin học
THCS Cát 

Hiệp
Phù Cát 946841039

chiTHCS 

cathiep@gmail.com

17 Hồ Diên 1984 0 ĐHSP Tin học
THCS Cát 

Lâm 
Phù Cát X 978652829

dienTHCS 

cl2@gmail.com

18
Nguyễn Thị 

Hằng Sen
1983 1 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Sơn
Phù Cát 392698770

hangsencatson@gm

ail.com

19 Hà Lê Nữ Hiệp 02/10/1983 1 ĐHSP Tin học
THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 364892872

nuhiep8@yahoo.co

m.vn

20
Nguyễn Thị 

Hồng Hà
22/07/1986 1 ĐHSP Tin học

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 367014789

honghanmpc@gmail

.com

21 Lê Thị Vàng 17/09/1985 1
ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Cát 

Tân
Phù Cát 827505940

kimvang07@gmail.c

om

22
Nguyễn Văn 

Sáng
31/03/1979 0

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Cát 

Tân
Phù Cát 975068757

nguyenvansang28@

gmail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Văn Phong - Trƣờng THCS Cát Chánh

- Điện thoại: 0916976247 - Email: vanphongcatchanh@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

PHÙ CÁT, PHÙ MỸ



23
Lê Thị Mỹ 

Duyên
04/04/1992 1 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 386108076

doremonduyen@gm

ail.com

24
Nguyễn Hữu 

Lực
02/10/1990 0 Cao đẳng Tin học

THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 987413076

luc.th2.nhonan@gm

ail.com

25 Mai Văn Sự 25/06/1988 0 ĐHSP Tin học
THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 394145400

maivansu.ct@gmail.

com

26
Nguyễn Văn  

Ánh
31/03/1979 0 ĐHTH Tin học

THCS Cát 

Tường
Phù Cát 985007738

anhnguyentruongto

@gmail.com

27
Nguyễn Thị 

Cẩm  Vân
13/03/1991 1 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Tường
Phù Cát 983420278 ntcv123@gmail.com

28
Nguyễn Thị 

Minh Nguyệt
1986 1 ĐH CNTT Tin học

THCS Cát 

Nhơn
Phù Cát 977078257

minhnguyet029@g

mail.com

29
Trần Thị Tố 

Linh
1995 1

CĐSP Toán-

Tin
Tin học

THCS Cát 

Nhơn
Phù Cát 345607232

sinhtodautay79@gm

ail.com

30
Phạm Thị Mỹ

 Phượng
1985 1 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Hưng
Phù Cát X 384448184

myphuong22185@g

mail.com

31
Đoàn Văn

Hưng
1990 0 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Hưng
Phù Cát X 379011346

doanvanhung16@g

mail.com

32
Nguyễn Hữu 

Luân
1987 0

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Cát 

Thắng
Phù Cát 796634249

daisyhuuluan@gmai

l.com

33
Cao Thị Cẩm 

Hường
1991 1 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Tiến
Phù Cát 395348497

camhuong.itqnu@g

mail.com

34
Nguyễn Thị 

Kiều
1991 1 ĐHSP Tin học

THCS Cát 

Tiến
Phù Cát 979367370

kieuit91@gmail.co

m

35 Khổng Thị Bình 01/12/1990 1 ĐHSP Toán Tin học
THCS Cát 

Hải
Phù Cát X 988401830

khongbinh90@gmai

l.com

36
Đặng Văn 

Quang
14/09/1988 0

ĐHSP 

CNTT
Tin học

THCS Cát 

Hải
Phù Cát X 938339535

dangquangcdbd.net

@gmail.com

37
Cao Thị Bích 

Huệ
04/04/1984 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 984762294

bichhue040484@gm

ail.com

38 Phạm Thị Đích 1989 1 ĐHSP Toán Tin học
THCS Mỹ 

Hòa
Phù Mỹ 988736807

dichthcsmyhoa89@

gmail.com 

39 Nguyễn Võ Sĩ 26/09/1988 0 ĐHSP Tin học
THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 369623751

vosibinhdinhthcs@g

mail.com

40 Võ Thị Trúc 22/05/1987 1 ĐHSP Tin học THCS Mỹ An Phù Mỹ 984699447
Vothitruc.vo@gmail

.com

41 Dương Thị Sô 05/02/1987 1 ĐHSP Tin học THCS Mỹ An Phù Mỹ 374606358
Tuoidoimongmo872

013@gmail.com

42
Phùng Thị Kim 

Đúng
26/07/1986 1 ĐH Tin học

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 988830219

kimdunghoaichau@

gmail.com

43
Võ Thị Tuyết 

Nga
09/02/1984 1 ĐH Tin học

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 332695322 tngamc@gmail.com

44
Nguyễn Đức 

Vinh
02/02/1989 0 ĐH Tin học

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 946470045

anhvinh118@gmail.

com

45 Lê Minh Vương 13/11/1987 0 ĐHSP Tin học
THCS Mỹ 

Quang
Phù Mỹ 358255137

leminhvuong789@g

mail.com

46
Trần Thị Tố 

Quyên 
14/04/1985 1 ĐHSP Toán Tin học

THCS Mỹ 

Thọ 
Phù Mỹ 374177365

Quyengv85@gmail.

com

47
Đỗ Thị Kim 

Thoa 
02/10/1984 1 ĐH CNTT Tin học

THCS Mỹ 

Thọ 
Phù Mỹ 355699593

thocondk04@yahoo.

com

48
Huỳnh Thị 

Hường
06/10/1987 1

ĐHSP 

Toán, CĐ 

Toán-Tin

Tin học
THCS Mỹ 

Lộc 
Phù Mỹ 975138137

huonghuynh45@gm

ail.com

49
Nguyễn Thị 

Thu Hẳng
1993 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS thị 

trấn Phù Mỹ
Phù Mỹ 372804599

thuhangct10@gmail.

com

50 Lê Hoài Phương 1989 0 ĐHSP Tin học
THCS Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 905736828

hoaiphuong2601@g

mail.com

51
Lê Thị Bích 

Cẩm
02/10/1989 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Mỹ 

Cát
Phù Mỹ 397281037

bichcam8989@gmai

l.com

52 Võ Minh Hoàng 10/06/1905 0 ĐH CNTT Tin học
THCS Mỹ 

Đức
Phù Mỹ 966581434

hoangpm.net@gmail

.com

53
Phạm Huỳnh 

Cẩm Mơ
1986 1 ĐH CNTT Tin học

THCS Mỹ 

Đức
Phù Mỹ 984971144

phamhuynhcammo

@gmail.com



54 Đặng Thị Sâm 07/06/1979 0
ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Mỹ 

Lợi
Phù Mỹ 974449199

sam06071979@gma

il.com

55
Huỳnh Thị 

Minh Ly
12/03/1986 0

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Mỹ 

Lợi
Phù Mỹ 984636786

minhly1286@gmail.

com

56
Nguyễn Thị 

Thu Hà
13/09/1980 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Mỹ 

Châu
Phù Mỹ 0,98662531

nguyenthuhatin@gm

ail.com

57 Trần Tiền 01/08/1984 0
ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Mỹ 

Châu
Phù Mỹ 0,98598008

trantien1884@gmail

.com

58 Phạm Văn Đại  01/10/1986 0 ĐHSP Tin học
THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 982697280

phamvandaiit@gmai

l.com

59
Nguyễn Chí 

Thành
04/02/1990 0 ĐHSP Tin học

THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 982429237

Chithanh.thcsmytha

ng@gmail.com

60 Phan Thanh Tú 15/05/1965 0 ĐHSP Tin học
THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 988785849

pthanhtugv@gmail.c

om

61
Trần Thị Tuyết 

Ánh
16/04/1991 1 ĐHSP Tin học

THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 363437269

kisscobemuadong@

gmail.com

62
Thái Thị Ánh 

Nguyệt
02/07/1991 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Mỹ 

Phong
Phù Mỹ 986755497

thaihongsa@gmail.c

om

63
Huỳnh Thị 

Thúy Vy
14/12/1985 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS Mỹ 

Phong
Phù Mỹ 973094890

thvy10@yahoo.com.

vn

64
Nguyễn Thị 

Thanh Minh
1985 1 ĐH CNTT Tin học

THCS Mỹ 

Trinh
Phù Mỹ 977927123

thanhminh20185@g

mail.com

Danh sách này gồm có 64 giáo viên./.
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1
Đặng Thị Kim 

Luật
1986 1 ĐHSP Tin học

THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
395051914

kimluathd2@gmail.

com

2
Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên
1984 1 ĐHSP Tin học

THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
988236836

thaonguyengvt@gm

ail.com

3
Nguyễn Quang 

Vũ
1986 0 ĐHSP Tin học

THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
973134164

quangvu.itsoft@gma

il.com

4 Lê Thị Kim Đức 1986 1 ĐHSP Tin học
THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
912600459

kimduc2508@gmail

.com

5
Nguyễn Thị Mỹ 

Nhi
1996 1 ĐHSP Tin học

THCS số 2 

Bồng Sơn

Hoài 

Nhơn
908875701

mynhi22011996@g

mail.com

6 Lê Thị Kim Nga 1983 1 ĐHSP Tin học
THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
935044577

ngakim088@gmail.c

om

7 Phạm Văn Búp 1965 0 ĐHSP Tin học
THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
932569331

phambup.1965@gm

ail.com

8
Nguyễn Xuân 

Nhàn
1983 0 ĐHSP Tin học

THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
979377609

Xuan_nhan2510@y

ahoo.com.vn

9
Nguyễn Trương 

Tiên
1979 0 ĐHCNTT Tin học

THCS Hoài 

Xuân

Hoài 

Nhơn
931997757

nguyentienbs2@gm

ail.com

10
Nguyễn Đình 

Chương
1984 0 ĐHCNTT Tin học

THCS Hoài 

Xuân

Hoài 

Nhơn
868678468

chuongvnn84@gmai

l.com

11 Trần Thị Trung 1983 1 ĐHSP Tin học
THCS Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
985019363

thitrunghd@gmail.c

om

12
Nguyễn Thị 

Thoa
1986 1 CĐSP Tin học

THCS Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
374629606

thoanguyen140987

@gmail.com

13 Nguyễn Thị Vân 1984 1 ĐHSP  Tin học
THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
382248021

girl_Xudua_pro@ya

hoo.com.vn

14
Nguyễn Nhất 

Thông
1982 0 ĐHSP  Tin học

THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
914244582

nguyennhatthong_ht

t@yahoo.com.vn

15
Đinh Trung 

Dũng
1987 0 ĐHSP Tin học

THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
979210110

dinhtrungdung1987

@gmail.com

16 Hồ Thanh Quốc 1989 0 CĐSP Tin học
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
975814446

thanhquock12tin@g

mail.com

17 La Ngọc Phong 1980 0 ĐHSP Tin học
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
977666545

hailua080380@yaho

o.com

18 Lê Thị Nhàn 1992 1 CĐSP Tin học
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
386333715

ltnhan.tt9b@gmail.c

om

19
Trần Thị Ái 

Thuấn
1988 1 ĐHSP Tin học

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
972538178

tranaithuan88@gma

il.com

20
Võ Thị Bích 

Liễu
1985 1 ĐHSP Tin học

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
911437589

hoamoclan8511@ya

hoo.com

21
Nguyễn Thị 

Ánh Mơ
1986 1 ĐHSP Tin học

THCS Hoài 

Hải

Hoài 

Nhơn
375380890

nguyenthianhmo@g

mail.com

22 Nguyễn Tú Vi 1987 1 ĐHSP Tin học
THCS Hoài 

Hải

Hoài 

Nhơn
974434530

tuvy.180687@gmail

.com

23 Phạm Tân 1983 0 ĐHSP Tin học
THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
858406240

phamtantqn@gmail.

com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Xuân Tƣởng - Trƣờng THCS Tam Quan Nam

- Điện thoại: 0935074099 - Email: xuantuong.gvt.tqn@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC CẤP HỌC THCS 
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24 Võ Nhật Trường 1982 0 ĐHSP Tin học
THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
985297377

sunrisetqb@gmail.c

om

25
Nguyễn Nhân 

Văn 
1979 0 ĐHSP Tin học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
987519329

quantrimang79@gm

ail.com

26
Nguyễn Thị 

Hồng Cảnh 
1996 1 ĐHSP Tin học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
987519232

hongcanh2412@gm

ail.com

27
Trương Nguyễn 

Nhân 
1993 0 ĐHSP Tin học

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
962834517

nhanviencaocap@g

mail.com

28
Trần Thị Hoài 

Đông
1984 1 ĐHSP Tin học

THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
362791487

hoaidong84@gmail.

com

29 Võ Song Toàn 1984 0 ĐHSP Tin học
THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
914435231

songtoanvo@gmail.

com

30
Trần Minh 

Trưởng
1989 0 ĐHSP Tin học

THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
978922845

tranminhtruongtt7@

gmail.com

31
Nguyễn Thị 

Minh
1984 1 ĐHSP Tin học

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
384456907

tin9hoaiphu@gmail.

com

32
Nguyễn 

Phương Tây
1989 0 ĐHSP Tin học

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
979418677

phuongtay89@gmail

.com

33 Bùi Thị Thơ 1985 1 ĐHSP Tin học
THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
395376039

thithohc@gmail.co

m

34
Nguyễn Thành 

Đốc
1988 0 ĐHSP Tin học

THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
918345709

nguyenthanhdoc88

@gmail.com

35 Võ Mỹ Quỳnh 1998 1 CĐSP Tin học
THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
359240405

vomyquynh1998@g

mail.com

36
Nguyễn Minh 

Thi
1986 0 ĐHSP Tin học

THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
975113567

minhthi.gv@gmail.c

om

37
Nguyễn Anh 

Toàn
1983 0 ĐHSP Tin học

THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
978678938 natct1@gmail.com

38
Nguyễn Thị 

Thùy Linh
1986 1 CĐSP Tin học

THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
946183541

thuylinh49@gmail.c

om

39
Nguyễn Lâm 

Phương Thảo
1989 1 ĐHSP Tin học

THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
935762758

phuongvy29012015

@gmail.com

40
Đỗ Thị Hồng 

Tám
1987 1 ĐHSP Tin học

THCS Hoài 

Sơn

Hoài 

Nhơn
975068186

hongtam.hcb@gmail

.com

41 Nguyễn Tích Tụ 1987 0 ĐHSP Tin học
THCS Hoài 

Sơn

Hoài 

Nhơn
945709102

tichtu208@gmail.co

m

42 Võ Văn Quý 1987 0 ĐHSP Tin học
THCS Ân 

Nghĩa
Hoài Ân X 367177632

vovanquy@ha.com.

vn

43 Bùi Tiến Thạnh 1984 0 ĐHSP Tin học
THCS Ân 

Hữu
Hoài Ân X 973612187

tienthanh612@gmai

l.com

44 Võ Thị Ngọc 1986 1 ĐHSP Tin học
THCS Ân 

Tường Đông
Hoài Ân X 977832855

ngoctn86@yahoo.co

m

45
Quách Thị 

Ngọc Hiền
1986 1 ĐHSP Tin học

PTDT Nội 

trú Hoài Ân
Hoài Ân X 972902947

quachhien2007@gm

ail.com

46
Đinh Minh 

Nguyệt
1985 1 CĐSP Tin học

THCS Tăng 

Bạt Hổ
Hoài Ân 973198733

minhnguyet1702@g

mail.com

47
Nguyễn Thị 

Thắm
02/10/1987 1 ĐHSP Tin học

THCS Ân 

Hảo Tây
Hoài Ân X 919455984

nguyentham.ts@gm

ail.com

48
Nguyễn Đoàn 

Hàn Vi
30/12/1985 1 ĐHSP Tin học

THCS Ân 

Đức
Hoài Ân 972207506

rainbinhdinh3012@

gmail.com

49 Nguyễn Thị Lợi 1990 1 ĐHSP Tin học THCS Ân Tín Hoài Ân 909674120
loinguyen26021990

@gmail.com

50 Trần Hải Viễn 12/12/1991 0 ĐHSP Tin học THCS Ân Mỹ Hoài Ân 358469135
thvien77@gmail.co

m

51 Trần Văn Đồng 02/11/1990 0 CĐ Tin học Tin học
THCS An 

Hòa
An Lão X 965803459

tranvandongal1990

@gmail.com

52
Bùi Ngọc Anh 

Ngọc
06/09/1986 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS An 

Hòa
An Lão X 974910906

anhngoc906@gmail.

com

53
Mang Thị 

Tuyết Sương
07/12/1984 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

THCS An 

Hòa
An Lão X 946951269

tuyetsuongTHCS 

anhoa@gmail.com

54
Nguyễn Văn 

Quang
1985 0 ĐH Tin học

THCS An 

Tân
An Lão X 976525016

nvquang1985@gmai

l.com

55
Nguyễn Duy 

Phong
1992 0 ĐHSP Tin học

PTDTBT 

Đinh Ruối
An Lão X 972648020

duyphong106@gma

il.com



56
Trần Thị Bích 

Ly
08/11/1988 1

ĐHSP Tin 

học
Tin học

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 373726589

tranthibichly@gmail

.com

57 Đinh Văn Tùng 02/08/1984 0 Hrê
ĐHSP Tin 

học
Tin học

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 387084279

tunganlao@gmail.co

m

58
Đặng Thị Thái 

Duyên
1991 1 ĐHSP Tin học

PTDTNT THCS 

&THPT An Lão
An Lão X 866763769

dangthaiduyen.91

@gmail.com

Danh sách này gồm có 58 giáo viên./.
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